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TRƯỜNG ĐÀO TẠO LOẠI HÌNH 

1 01.5 CNSH Nguyễn Bá Lưu 19/06/1993 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 06/05/2015

2 01.2 CNSH Vũ Duy Thành 13/05/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 8/2016

3 01.12 CNTT Lê Tuấn Anh 04/04/1992 Nam ĐH Xây dựng Chính quy Miễn TA CC TOEIC 485

4 01.22 CNTT Nguyễn Thị Huyền Anh 24/01/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015

5 01.23 CNTT Nguyễn Hữu Toàn 07/11/1993 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 30/12/2014

6 01.19 CNTT Đinh Tuấn Việt 23/11/1987 Nam ĐH Sư phạm HN Chính quy Miễn TA CC B1 ĐH SP TPHCM

7 01.38 Kế toán Nguyễn Thùy Dương 28/01/1981 Nữ ĐH Thương mại Chính quy Miễn TA Có bằng ĐH TA

8 01.42 Kế toán Phạm Thu Hà 07/09/1993 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 05/2015

9 01.40 Kế toán Nguyễn Thị Thanh Hương 01/01/1981 Nam ĐH Kinh tế Quốc dân VLVH Miễn TA CC B1 ĐH Hà Nội 8/2015

10 01.24 Kế toán Nguyễn Thu Hường 04/06/1993 Nữ ĐH Kinh tế quốc dân Tại chức Miễn TA CC B1 ĐH Thái Nguyên 10/2015

11 01.43 Kế toán Trần Trọng Linh 14/09/1993 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 05/2015

12 01.32 Kế toán Nguyễn Hoàng Thanh Tú 20/07/1993 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 4/2015

13 01.11 KTVT Trương Khắc Hiếu 14/05/1974 Nam ĐH Bách Khoa HN Chính quy Miễn TA ĐH T.Anh - ĐH N.Ngữ

14 01.47 LKT Âu Xuân Ánh 31/08/1977 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA ĐHTC T.Anh- ĐH Ngoại  thương

15 01.49 LKT Nguyễn Mai Anh 08/12/1994 Nữ ĐH Thương Mại Chính quy Miễn TA TOEIC 545

16 01.279 LKT Phạm Thị Vân Anh 05/07/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/08/2015

17 01.291 LKT Đỗ Tuấn Anh 14/01/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/8/2015

18 01.21 LKT Trịnh Đức Bằng 12/03/1990 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 20/08/2014

19 01.39 LKT Phạm Thái Bảo 25/05/1991 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA B1 ĐH Thái Nguyên 02/12/2015

20 01.4 LKT Vũ Xuân Bình 23/01/1976 Nam ĐH Quốc gia HN VLVH Miễn TA CC TA B1 - ĐH Vinh
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21 17.33 LKT Lãnh Thế Cường 05/11/1986 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

22 01.129 LKT Trần Văn Độ 21/08/1982 Nam Học viện Cảnh sát ND VLVH Miễn TA CC B1 ĐHNN - ĐH Huế

23 17.32 LKT Ngô Thị Dung 10/08/1984 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

24 01.226 LKT Phùng Đức Dũng 09/06/1993 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 6/5/2015

25 01.244 LKT Cấn Đức Duy 20/10/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/08/2015

26 01.22 LKT Nghiêm Thị Thúy Giang 20/01/1977 Nữ ĐH DL Thăng Long Chính quy Miễn TA CC B1 ĐH T.Nguyên 31/08/2016

27 01.98 LKT Hoàng Văn Giang 16/03/1977 Nam ĐH Luật HN VLVH Miễn TA CC B1 ĐH Vinh 9/2016

28 17.55 LKT Nguyễn Thu Hằng 05/03/1989 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

29 03.65 LKT Bùi Đức Hiệp 10/04/1968 Nam Viện ĐH Mở HN VLVH B2 Miễn TA Có bằng ĐHTC TA - ĐHNN

30 26.175 LKT Trần Đại Hoàng 27/07/1981 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 ĐH Hà Nội 

31 01.289 LKT Nguyễn Thị Thu Hường 03/05/1986 Nữ ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA ĐH T.Anh - ĐH Hà Nội 

32 25.259 LKT Lưu Thị Thanh Huyền 25/02/1983 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 - ĐH Hà Nội 

33 25.255 LKT Trần Văn Kiên 08/07/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015

34 18.146 LKT Giáp Thị Loan 23/09/1986 Nữ ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA ĐH T.Anh - ĐH Hà Nội 

35 01.281 LKT Trần Xuân Lộc 26/04/1975 Nam Viện ĐH Mở HN
Chính quy 

B2
Miễn TA ĐH T.Anh - ĐH Ngoại ngữ 

36 01.108 LKT Nguyễn Thành Luân 15/10/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015

37 18.350 LKT Thân Văn Mạnh 28/06/1992 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 06/5/2015

38 16.240 LKT Hà Quang Minh 22/10/1990 Nam ĐH Luật HN VLVH Miễn TA CC B2 ĐH T.Nguyên 25/2/2016

39 17.30 LKT Nguyễn Nga My 21/09/1990 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

40 17.250 LKT Dương Ngô Năng 15/02/1972 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

41 01.132 LKT Hoàng Kim Ngọc 16/07/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015

42 03.78 LKT Hoàng Thị Hồng Nhã 01/01/1965 Nữ Viện ĐH Mở HN VLVHB2 Miễn TA ĐH T.Anh- ĐH H Phòng

43 17.54 LKT Vũ Minh Phấn 10/02/1970 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

44 01.38 LKT Mạc Duy Phu 11/10/1975 Nam ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA CC B1 - ĐH Huế 28/10/2014

45 15.329 LKT Nguyễn Thị Uyên Phương 28/08/1990 Nữ HV Cảnh sát ND Chính quy Miễn TA ĐH T.Anh - ĐH Ngoại ngữ

46 01.34 LKT Ngô Thị Thảo Phương 18/10/1994 Nữ ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA TOEIC 520
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47 01.309 LKT Phạm Tiến Sơn 23/07/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 18/05/2016

48 01.121 LKT Nguyễn Văn Sơn 26/06/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 18/05/2016

49 01.124 LKT Dương Thị Thanh Tâm 13/08/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/5/2015

50 01.37 LKT Nguyễn Ngọc Tân 13/07/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015, 

51 26.170 LKT Trần Ngọc Thái 05/05/1978 Nam Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA Có bằng ĐHTC TA - ĐHNN

52 01.272 LKT Trần Đình Thắng 16/06/1974 Nam ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA CC B2 ĐH T.Nguyên 01/06/2016

53 01.230 LKT Đồng Minh Thành 11/11/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 28/12/2015

54 01.110 LKT Đỗ Phương Thảo 25/02/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/08/2015

55 01.125 LKT Nguyễn Thạch Thảo 16/05/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/08/2015

56 01.48 LKT Phạm Thị Minh Thư 26/12/1992 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 06/05/2015

57 25.269 LKT Trần Công Thương 18/09/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 12/2015

58 17.52 LKT Tống Thị Thu Thủy 08/11/1975 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 TA Cambridge

59 01.278 LKT Đặng Thị Tiêu 27/05/1987 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 ĐH T.Nguyên 04/7/2015

60 01.280 LKT Nguyễn Văn Tứ 13/05/1982 Nam ĐH Luật HN Tại chức Miễn TA Có CN ĐH SP TPHCM B1 28/06/2016

61 01.12 LKT Trần Văn Tuấn 18/08/1982 Nam HV Cảnh sát nhân dân Chính quy Miễn TA CC T Anh Bậc 3 - ĐH Vinh 

62 01.96 LKT Phan Thanh Tùng 03/11/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 31/08/2015

63 18.155 LKT Phùng Ngọc Vinh 11/07/1994 Nam ĐH Luật HN Chính quy Miễn TA IELST 5.5

64 03.36 NNA Trần Thị Thúy 03/05/1978 Nữ Đại học Hải Phòng Tại chức Miễn NN2 ĐHNN - ĐHQGHN - T.Pháp

65 01.4 QTKD Nguyễn Phụ Tuấn Anh 03/11/1992 Nam ĐH Kinh tế quốc dân VLVH Miễn TA CC B1 ĐH Thái Nguyên 5/2016

66 01.101 QTKD Ngô Mỹ Duyên 08/06/1994 Nữ Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 5/2016

67 01.106 QTKD Dương Thu Giang 03/11/1983 Nữ ĐH Ngoại thương VLVH Miễn TA Có bằng ĐH TA

68 01.126 QTKD Nguyễn Thị Minh Hà 13/12/1974 Nữ HV CN Bưu chính VT Từ xa Miễn TA Có bằng ĐH TA

69 01.45 QTKD Phạm Thị Thuý Hằng 01/04/1983 Nữ HV Ngân hàng Chuyên tu Miễn TA Có bằng ĐH TA

70 27.149 QTKD Lại Ngọc Mai 04/12/1987 Nữ Viện ĐH Mở HN Từ xa Miễn TA CC B1 ĐH Thái Nguyên 7/2015

71 01.143 QTKD Đào Nhật Mỹ 15/09/1982 Nam ĐH Kinh tế Quốc dân Chính quy Miễn TA Có bằng ĐH TA

72 01.24 QTKD Đặng Hoàng Nhân 15/01/1993 Nam ĐH Sunderland, VQ Anh Quốc tế Miễn TA TOEIC 760
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73 18.73 QTKD Tôn Nữ Anh Thư 10/02/1979 Nữ ĐH Thái Nguyên VLVH Miễn TA CC B1 ĐHNN -ĐHQG 4/2016

74 01.9 QTKD Nguyễn Thị Vân Trà 14/09/1982 Nữ ĐH Ngoại thương VLVH Miễn TA Có Bằng ĐH Tiếng Anh SP

75 01.147 QTKD Nguyễn Mạnh Trung 08/05/1994 Nam Viện ĐH Mở HN Chính quy Miễn TA CĐR Viện 5/2016

76 18.122 QTKD Vũ Minh Tú 24/11/1980 Nam Viện ĐH Mở HN Tại chức Miễn TA Có bằng ĐH TA

77 01.36 QTKD Đoàn Thanh Tú 27/05/1982 Nữ ĐH Kinh tế quốc dân Tại chức Miễn TA Có bằng ĐH TA

Tổng số : 77 thí sinh 

            Hà Nội, ngày       tháng  9  năm 2016

Người lập biểu                   PHÒNG ĐÀO TẠO CHỦ NHIỆM KHOA TIẾNG ANH VIỆN TRƯỞNG

Nguyễn Thu Hà                      Dương Hoài Văn 
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